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Lớp trưởng: Hoàng Trung Nguyên-0349559678

1 15118003 Nguyễn Tuấn Anh 3 8 0

2 17118005 Phan Văn Hùng Anh 10 7 0

3 16153001 Phạm Hoàn Ân 10 8 0

4 17118006 Nguyễn Thanh Bá 10 9 0

5 17118010 Trương Minh Bảo 6.5 7 0

6 15118005 Trương Phi Bảo 6.5 7 0

7 17118007 Bùi Đình Bằng 10 7 0

8 16137006 Nguyễn Ngọc Chí 1 7 0

9 15118007 Lâm Quang Chiến 3 7 0

10 17118015 Đặng Ái Cường NA 3 0

11 14153009 Lê Mạnh Cường 3 9 0

12 16137008 Nguyễn Tuấn Cường 3 9 0

13 17118018 Lê Công Danh 10 7 0

14 16153008 Nguyễn Thanh Danh 10 8 0

15 16153017 Đoàn Văn Duy NA 9 0

16 17118024 Lê Văn DỰ 1 4 0

17 16137014 Đào Đồn Điền 3 5 0

18 17118022 Nguyễn Văn Định 10 9 0

19 17118026 Lê Đình Đường 10 8 0

20 17118031 Trần Thanh Giang 10 7 0

21 17118032 Trần Hoàng Hân 3 9 0

22 16118053 Trần Thanh Hậu 3 9 0

23 16153025 Lê Hoà Hiệp 7 9 0

24 17118036 Nguyễn Văn Hiệu 10 9 0

25 16137031 Nguyễn Ngọc Hoài 10 NA 0

26 17137033 Phan Đình Huỳnh NA NA 0

27 16153041 Phạm Quốc Khải 10 8 0

28 17118047 Nguyễn Hữu Khang NA NA 0

29 17118051 Nguyễn Trung Kiên 10 7 0

30 17154047 Phạm Tấn Kiệt 3 7 0

31 15118048 Nguyễn Văn Lam 6.5 6 0

32 17118052 Bùi Thanh Lâm 10 7 0

33 16118081 Trần Hữu Lâm 10 7 0

34 17154051 Chiêm Phước Lộc 10 6 0
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35 17118058 Trần Ngọc Minh Mẫn 10 5 0

36 17118061 Đào Phương Nam 10 6 0

37 17118062 Phạm Văn Nam 6.5 5 0

38 17118063 Trần Phương Nam 10 5 0

39 17118064 Phan Trọng Nghĩa 10 7 0

40 17118066 Hoàng Trung Nguyên 10 7 0.5

41 17154061 Phan Thị Hoài Nhã 6.5 9 0

42 17118072 Nguyễn Minh Nhựt 10 7 0 0

43 17118076 Phan Lê Bão Phi 6.5 9 0

44 17118078 Nguyễn Lê Phong 10 7 0

45 16153063 Nguyễn Hoài Phong 10 8 0

46 16137064 Huỳnh Anh Quân 1 8 0 258

47 17118090 Trương Công Sinh 6.5 7 0

48 16118135 Nguyễn Văn Sơn 3 7 0

49 17118094 Bùi Phụ Tâm 10 7 0

50 17118095 Nguyễn Minh Tâm 10 9 0

51 17113179 TrỊnh Xuân Tâm 3 7 0

52 17118096 Bùi Nhật Tân 10 8 0

53 17153066 Đào Minh Thành NA NA 0

54 16153085 Huỳnh Công Thành 10 9 0

55 17118101 Vũ Trung Thành 10 7 0

56 17118102 Lê Tấn Phú Thạnh 10 7 0

57 17118103 Nguyễn Thừa Thi 10 7 0

58 17118104 Hồ Văn Kỳ Thiên 10 7 0

59 17118107 Bá Duy Thịnh 10 7 0

60 17118108 Nguyễn Chí Thịnh 10 8 0

61 15118103 Nguyễn Hữu Thọ 10 7 0

62 17118112 Lý Thanh Thuận 10 7 0

63 17118117 Hoàng Ngọc Tín 10 9 0

64 17118118 Kiều Trọng Tín 6.5 9 0

65 17153074 Phan Nguyễn Trung Toàn 10 9 0

66 17118119 Trần Trọng Toàn 6.5 8 0

67 15153070 Lê Bá Trọng 6.5 6 0

68 17118127 Nguyễn Đan Trường 10 9 0

69 16137093 Lê Văn Tuấn 3 8 0

70 16118170 Võ Tường 10 8 0
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71 17118136 Đặng Thanh Việt 6.5 7 0

72 16153107 Lâm Văn Vinh 10 9 0

73 17154122 Đặng Bá Vũ 10 6 0

74 16153110 Nguyễn Đình Tuấn Vũ 10 7 0

75 17118142 Võ Tấn Vũ 10 7 0

Điểm = 0.2*D1+0.1*D2+0.7*Thi+Cộng

D1 Điểm kiểm tra

D2 Điểm bài tập 

Thi Điểm thi

Cộng Điểm cộng lớp trưởng, phát biểu

Vắng/ KHÔNG BÀI TẬP

Copy bài của nhau Sai số TT hoặc nộp bài trễ


